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I.I.I.I. PHPHPHPHẦẦẦẦN TRN TRN TRN TRẮẮẮẮC NGHIC NGHIC NGHIC NGHIỆỆỆỆMMMM    

Câu 1:Câu 1:Câu 1:Câu 1:    Đáp án:    BBBB    

Câu Câu Câu Câu 2222::::    Đáp án:    DDDD 

Câu Câu Câu Câu 3333::::    Đáp án: CCCC    

Câu Câu Câu Câu 4444::::    Đáp án:    AAAA    

Câu Câu Câu Câu 5555::::    Đáp án:    CCCC    

II.II.II.II. PHPHPHPHẦẦẦẦN TN TN TN TỰỰỰỰ    LULULULUẬẬẬẬNNNN    

Bài 1: ĐBài 1: ĐBài 1: ĐBài 1: Đặặặặt tính rt tính rt tính rt tính rồồồồi tínhi tínhi tínhi tính    (Các em tự đặt tính)    

27 + 26 = 53 82 – 47 = 35 41 + 9 = 50 63 – 9 = 54 

Bài 2: Bài 2: Bài 2: Bài 2: Tính:Tính:Tính:Tính:    

a) 27 + 45 – 36  

 = 72 – 36 

 = 36 

b) 45 – 29 + 8 

  = 16 + 8 

  = 24 

Bài 3: Tìm X:Bài 3: Tìm X:Bài 3: Tìm X:Bài 3: Tìm X:    

a) 36 + X = 55 

X = 55 – 36 

X = 19 

b) X – 27 = 15 

X = 15 + 27 

X = 42 

Bài 4: Đáp sBài 4: Đáp sBài 4: Đáp sBài 4: Đáp sốốốố: 28 tu: 28 tu: 28 tu: 28 tuổổổổiiii    
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I.I.I.I.  PHPHPHPHẦẦẦẦN TRN TRN TRN TRẮẮẮẮC C C C NGHINGHINGHINGHIỆỆỆỆMMMM    

Câu 1:Câu 1:Câu 1:Câu 1:    Đáp án:    AAAA    

Câu Câu Câu Câu 2222::::    Đáp án:    DDDD    

Câu Câu Câu Câu 3333::::    Đáp án:    CCCC    

Câu Câu Câu Câu 4444::::    Đáp án:    AAAA    

Câu Câu Câu Câu 5555::::    Đáp án:    AAAA    

II.II.II.II. PHPHPHPHẦẦẦẦN TN TN TN TỰỰỰỰ    LULULULUẬẬẬẬNNNN    

Bài 1: ĐBài 1: ĐBài 1: ĐBài 1: Đặặặặt tính rt tính rt tính rt tính rồồồồi tính:i tính:i tính:i tính:    (Các em tự đặt tính) 

a) 26 – 17 = 9 b) 78 – 9 = 69 c) 44 + 17 = 61 d) 9 + 78 = 87 

Bài 2: ViBài 2: ViBài 2: ViBài 2: Viếếếết tit tit tit tiếếếếp vào chp vào chp vào chp vào chỗỗỗỗ    (….) cho thích h(….) cho thích h(….) cho thích h(….) cho thích hợợợợp:p:p:p:    

a) 23 b) 49 

c) 56 d) 58 

Bài 3: Bài 3: Bài 3: Bài 3:                         

Thùng bé đựng được số lít nước là: 

80 – 25 = 55 (lít) 

Đáp số: 55 lít 

Bài 4: ViBài 4: ViBài 4: ViBài 4: Viếếếết st st st sốốốố    thích hthích hthích hthích hợợợợp vào chp vào chp vào chp vào chỗỗỗỗ    chchchchấấấấm:m:m:m:    

10; 12121212; 14 ; 16 ; 18181818; 20202020; 22; 24242424; 26 
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Bài 1:Bài 1:Bài 1:Bài 1:    ĐĐĐĐặặặặt tính rt tính rt tính rt tính rồồồồiiii    tính:tính:tính:tính:    (Các em tự đặt tính) 

46 + 34 = 80 67 + 7 = 74 24 – 9 = 15 86 – 35 = 51 

Bài 2:Bài 2:Bài 2:Bài 2:    Khoanh vào chKhoanh vào chKhoanh vào chKhoanh vào chữữữữ    đđđđặặặặt trưt trưt trưt trướớớớc ý trc ý trc ý trc ý trảảảả    llllờờờời đúng:i đúng:i đúng:i đúng:    

a)a)a)a) B B B B     b)b)b)b) B B B B     c)c)c)c) A A A A     d)d)d)d) C C C C     

Bài 3:Bài 3:Bài 3:Bài 3:    ViViViViếếếết st st st sốốốố    thích hthích hthích hthích hợợợợp vào chp vào chp vào chp vào chỗỗỗỗ    chchchchấấấấm:m:m:m:    

a)a)a)a) 3333    b)b)b)b) 5555    

Bài 4:Bài 4:Bài 4:Bài 4:    ĐiĐiĐiĐiềềềền dn dn dn dấấấấu thích hu thích hu thích hu thích hợợợợp vào ô  trp vào ô  trp vào ô  trp vào ô  trốốốống (<; =; >)ng (<; =; >)ng (<; =; >)ng (<; =; >)    

a)a)a)a) >>>>    b)b)b)b) >>>>    c)c)c)c) <<<<    d)d)d)d) <<<<    

Bài 5:Bài 5:Bài 5:Bài 5:        

Đoạn thẳng CD dài là: 

37 – 15 = 22 (cm) 

Đáp số: 22cm 
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I.I.I.I. PHPHPHPHẦẦẦẦN TRN TRN TRN TRẮẮẮẮC NGHIC NGHIC NGHIC NGHIỆỆỆỆMMMM    

Em hãy chEm hãy chEm hãy chEm hãy chọọọọn và khoanh tròn chn và khoanh tròn chn và khoanh tròn chn và khoanh tròn chữữữữ    cái A, B, C, D trưcái A, B, C, D trưcái A, B, C, D trưcái A, B, C, D trướớớớc kc kc kc kếếếết qut qut qut quảảảả    đúng cho mđúng cho mđúng cho mđúng cho mỗỗỗỗi câu hi câu hi câu hi câu hỏỏỏỏi dưi dưi dưi dướớớới i i i 

đây:đây:đây:đây:    

Câu 1:Câu 1:Câu 1:Câu 1:    Đáp án:    DDDD    

Câu Câu Câu Câu 2222::::    Đáp án:    CCCC    

Câu Câu Câu Câu 3333::::    Đáp án:    BBBB    

Câu Câu Câu Câu 4444::::    Đáp án:    CCCC    

Câu Câu Câu Câu 5555::::    Đáp án:    DDDD    

Câu Câu Câu Câu 6666::::    Đáp án:    AAAA    

II.II.II.II. PHPHPHPHẦẦẦẦN TN TN TN TỰỰỰỰ    LULULULUẬẬẬẬNNNN    

Bài 1: ĐBài 1: ĐBài 1: ĐBài 1: Đặặặặt tính rt tính rt tính rt tính rồồồồi tính:i tính:i tính:i tính:    (Các em tự đặt tính)    

67 + 24 = 91 80 – 35 = 45 46 + 19 = 65 100 – 62 = 38 

Bài 2: Tìm X:Bài 2: Tìm X:Bài 2: Tìm X:Bài 2: Tìm X:    

a)a)a)a) X = 40X = 40X = 40X = 40    b)b)b)b) X = 68X = 68X = 68X = 68    

Bài 3: Bài 3: Bài 3: Bài 3:     

a) Nhà bạn Huệ nuôi số con gà là: 

38 – 10 = 28 (con) 

Đáp số: 28 con 

b) Chị hái được số bông hoa là: 

30 + 8 = 38 (bông hoa) 

Đáp số: 38 bông hoa 

  

HHHHỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINASTUDY.VNỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINASTUDY.VNỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINASTUDY.VNỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINASTUDY.VN    

BBBBỒỒỒỒI DƯI DƯI DƯI DƯỠỠỠỠNG NĂNG LNG NĂNG LNG NĂNG LNG NĂNG LỰỰỰỰC TOÁN C TOÁN C TOÁN C TOÁN     

HHHHỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINASTUDY.VNỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINASTUDY.VNỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINASTUDY.VNỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINASTUDY.VN        

ÔN TÔN TÔN TÔN TẬẬẬẬP HP HP HP HỌỌỌỌC KÌ I C KÌ I C KÌ I C KÌ I ––––    LLLLỚỚỚỚP 2P 2P 2P 2    

ĐĐĐĐỀỀỀỀ    SSSSỐỐỐỐ    4 4 4 4 ––––    ĐÁP ÁNĐÁP ÁNĐÁP ÁNĐÁP ÁN    



    Liên hLiên hLiên hLiên hệệệệ    đăng kí: 0932.39.39.56              đăng kí: 0932.39.39.56              đăng kí: 0932.39.39.56              đăng kí: 0932.39.39.56              HHHHỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINASTUDY.VNỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINASTUDY.VNỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINASTUDY.VNỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINASTUDY.VN        

www.vinastudy.vnwww.vinastudy.vnwww.vinastudy.vnwww.vinastudy.vn        ----    Đam mê đĐam mê đĐam mê đĐam mê đểểểể    thành công thành công thành công thành công   – 0932-39-39-56 -Trang 5 

    

    

    

    

_____www.vinastudy.vn__________www.vinastudy.vn__________www.vinastudy.vn__________www.vinastudy.vn_____    

Bài 1Bài 1Bài 1Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:      (1 điểm) 

a. 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 90; 91; 92; 93; 90; 91; 92; 93; 90; 91; 92; 93; 94; 95 

b. 82; 84; 86;88; 90; 92; 94; 88; 90; 92; 94; 88; 90; 92; 94; 88; 90; 92; 94; 96; 98 

Bài 2Bài 2Bài 2Bài 2: Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:      (1điểm) 

 

 

  

    

Bài 3Bài 3Bài 3Bài 3: Tính nh: Tính nh: Tính nh: Tính nhẩẩẩẩm:     (m:     (m:     (m:     (1đi1đi1đi1điểểểểm)m)m)m)    

a. 17a. 17a. 17a. 17    b. 8b. 8b. 8b. 8    c. 11c. 11c. 11c. 11    d. 9d. 9d. 9d. 9    

Bài 4Bài 4Bài 4Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi: Đúng ghi Đ, sai ghi: Đúng ghi Đ, sai ghi: Đúng ghi Đ, sai ghi    S vào ô trS vào ô trS vào ô trS vào ô trốốốống:ng:ng:ng:                    (1đi(1đi(1đi(1điểểểểm)m)m)m)    

a.a.a.a. SSSS    b.b.b.b. ĐĐĐĐ    

Bài 5Bài 5Bài 5Bài 5: Đ: Đ: Đ: Đặặặặt tính rt tính rt tính rt tính rồồồồi tính:    (2 đii tính:    (2 đii tính:    (2 đii tính:    (2 điểểểểm)m)m)m)    (Các em tự đặt tính)    

57 + 26 = 83 39 + 6 = 45 81 – 35 = 46 90 – 58 = 32 

    Bài 6:Bài 6:Bài 6:Bài 6:    Khoanh vào chKhoanh vào chKhoanh vào chKhoanh vào chữữữữ    đđđđặặặặt  trưt  trưt  trưt  trướớớớc  câu trc  câu trc  câu trc  câu trảảảả    llllờờờời đúng: (1đii đúng: (1đii đúng: (1đii đúng: (1điểểểểm)m)m)m)    

a.a.a.a. A A A A     b.b.b.b. B B B B             

Bài 7:Bài 7:Bài 7:Bài 7:        Khoanh vào chKhoanh vào chKhoanh vào chKhoanh vào chữữữữ    đđđđặặặặt trưt trưt trưt trướớớớc câu trc câu trc câu trc câu trảảảả    llllờờờời đúng: ( 1 đii đúng: ( 1 đii đúng: ( 1 đii đúng: ( 1 điểểểểm)m)m)m)    

a.a.a.a. A A A A     b.b.b.b. B B B B             

Bài 8: Bài 8: Bài 8: Bài 8:     

Đọc  số Viết số 

Chín mươi sáu. 96969696    

Tám mươi tưTám mươi tưTám mươi tưTám mươi tư    84 

BBBBỒỒỒỒI DƯI DƯI DƯI DƯỠỠỠỠNG NĂNG LNG NĂNG LNG NĂNG LNG NĂNG LỰỰỰỰC TOÁN C TOÁN C TOÁN C TOÁN     
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a) Nhà bạn Hà nuôi được số con gà là:  

44 – 13 = 31 (con) 

Đáp số: 31 con 

b) Chị hái được số bông hoa là: 

20 + 5 = 25 (bông hoa) 

Đáp số: 25 bông hoa 
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Bài 1: ViBài 1: ViBài 1: ViBài 1: Viếếếết st st st sốốốố    thích hthích hthích hthích hợợợợp vào ô trp vào ô trp vào ô trp vào ô trốốốốngngngng    

Số hạng 38 15 25 50505050    

Số hạng 27 45454545    25 32 

Tổng 65656565    60 50505050    82 

 

Số bị trừ 11 49494949    64 90 

Số trừ 4 34 30303030    52525252    

Hiệu 7777    15 34 38 

Bài 2: Tính :Bài 2: Tính :Bài 2: Tính :Bài 2: Tính :    

a) 60     b)  42    

Bài 3: Khoanh vào chBài 3: Khoanh vào chBài 3: Khoanh vào chBài 3: Khoanh vào chữữữữ    đđđđặặặặt trưt trưt trưt trướớớớc kc kc kc kếếếết qut qut qut quảảảả    đúngđúngđúngđúng    

Đáp án:Đáp án:Đáp án:Đáp án:    DDDD    

Bài 4: Bài 4: Bài 4: Bài 4: Đáp số: 24kg    

Bài 5: ĐiBài 5: ĐiBài 5: ĐiBài 5: Điềềềền sn sn sn sốốốố    thích hthích hthích hthích hợợợợp vào chp vào chp vào chp vào chỗỗỗỗ    chchchchấấấấmmmm    

a) 24 b) 3 c) 3 

Bài 6: Tính nhanhBài 6: Tính nhanhBài 6: Tính nhanhBài 6: Tính nhanh    

        10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5 
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Bài 1. ViBài 1. ViBài 1. ViBài 1. Viếếếết st st st sốốốố    thích hthích hthích hthích hợợợợpppp    vào chvào chvào chvào chỗỗỗỗ    chchchchấấấấm:m:m:m:    

a) 57; 58; 59; 60; 61; 62; 6360; 61; 62; 6360; 61; 62; 6360; 61; 62; 63; 64. 

b) 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91;86; 87; 88; 89; 90; 91;86; 87; 88; 89; 90; 91;86; 87; 88; 89; 90; 91; 92. 

Bài 2: SBài 2: SBài 2: SBài 2: Sốốốố    ????    

a)  

 

 

 

b)  

  

 

                

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trBài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trBài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trBài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trốốốống:ng:ng:ng:    

a) Đ b) S c) S d) Đ 

Bài 4Bài 4Bài 4Bài 4: S: S: S: Sốốốố    ????    

a) 11 b) 15 

Bài 5. ĐBài 5. ĐBài 5. ĐBài 5. Đặặặặt tính rt tính rt tính rt tính rồồồồi tính:i tính:i tính:i tính:    

46 + 35 = 81    53 – 28 = 25    36 + 54 = 90    80 – 47 = 33    

Bài 6:Bài 6:Bài 6:Bài 6: Đáp số: 28kg 

Bài 7: Bài 7: Bài 7: Bài 7: a) 3  b) 4                                                                                                                           

SSSSốốốố    hhhhạạạạngngngng    8 8 

SSSSốốốố    hhhhạạạạngngngng    7 8 

TTTTổổổổngngngng    15151515    16161616    

SSSSốốốố    bbbbịịịị    trtrtrtrừừừừ    13 15 

SSSSốốốố    trtrtrtrừừừừ    6 7 

HiHiHiHiệệệệuuuu    7777    8888    
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I . trI . trI . trI . trắắắắc nghic nghic nghic nghiệệệệm khách quanm khách quanm khách quanm khách quan:                                                                                               

Bài 1Bài 1Bài 1Bài 1: : : : Đáp án:    AAAA            

Bài 2: Bài 2: Bài 2: Bài 2: Đáp án:    BBBB    

Bài 3: Bài 3: Bài 3: Bài 3: Đáp án:    CCCC    

Bài 4: Bài 4: Bài 4: Bài 4: Đáp án:    AAAA    

Bài 5: Bài 5: Bài 5: Bài 5: Đáp án:    BBBB    

Bài 6: Bài 6: Bài 6: Bài 6: Đáp án:    CCCC    

Bài 7: Bài 7: Bài 7: Bài 7: Đáp án:    AAAA    

Bài 8: Bài 8: Bài 8: Bài 8: Đáp án:    BBBB    

IIIII. TrI. TrI. TrI. Trắắắắc nghic nghic nghic nghiệệệệm tm tm tm tựựựự    lulululuậậậận :  n :  n :  n :   

Bài 1: Bài 1: Bài 1: Bài 1:     

46 + 49 = 95    83 – 35 = 48    80 – 43 = 37    45 + 39 = 84    

Bài 2:Bài 2:Bài 2:Bài 2:    

a)  

     

 

 

b)  

    Bài 3: Bài 3: Bài 3: Bài 3: a) 80  b) 82 

Bài 4: Bài 4: Bài 4: Bài 4: Đáp số:    56 lít                                                               
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35kg  26kg 
17kg - 18kg + 9kg 

53 64   - 26  + 15 
 38 
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Bài 1Bài 1Bài 1Bài 1:             ? 

 

     80     81818181     82      83838383    84    85     86868686     87   88    87   88    87   88    87   88    89    90 

Bài 2:Bài 2:Bài 2:Bài 2:  ViViViViếếếết st st st sốốốố    hohohohoặặặặc chc chc chc chữữữữ    thích hthích hthích hthích hợợợợp:p:p:p:    

ĐĐĐĐọọọọc sc sc sc sốốốố    ViViViViếếếết st st st sốốốố    

Sáu mươi lăm 65656565    

BBBBốốốốn mươi sáun mươi sáun mươi sáun mươi sáu    46 

BBBBảảảảy mươi my mươi my mươi my mươi mốốốốtttt    71 

Tám mươi tư 84848484    

    

Bài 3:Bài 3:Bài 3:Bài 3:                                                    ? +7    

          a)         +7                             b) 

  +5  

                                  

                    c)  -…9999....                                       c)                              

  - 7 

Bài 4:Bài 4:Bài 4:Bài 4:  a) S  b) Đ 
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Số 

Số 

6 13 
7 

14 

12 

15 6 

16 9 
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Bài 5:    Bài 5:    Bài 5:    Bài 5:     ĐĐĐĐặặặặt tính rt tính rt tính rt tính rồồồồi tính :i tính :i tính :i tính :    

47 + 25 = 72 64 – 28 = 36 100 – 36 = 64 37 + 43 = 80 

Bài 6:Bài 6:Bài 6:Bài 6:  a) 20  b) 59 

Bài 7:Bài 7:Bài 7:Bài 7:        Đáp sĐáp sĐáp sĐáp sốốốố: 34kg: 34kg: 34kg: 34kg    

Bài 8:Bài 8:Bài 8:Bài 8:    a) C  b) B 

Bài 9 :Bài 9 :Bài 9 :Bài 9 :    ViViViViếếếết tit tit tit tiếếếếp vào tp vào tp vào tp vào tờờờờ    llllịịịịch tháng 12 dưch tháng 12 dưch tháng 12 dưch tháng 12 dướớớới đây ri đây ri đây ri đây rồồồồi tri tri tri trảảảả    llllờờờời câu hi câu hi câu hi câu hỏỏỏỏi :i :i :i :    

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu  Thứ bảy  Chủ nhật 

 

 

12 

1 2 3333    4444    5 6666    7777    

8888    9999    10101010    11 12121212    13 14141414    

15 16 17171717    18181818    19 20202020    21212121    

22222222    23232323    24242424    25 26262626    27272727    28 

29 30303030    31     

Trong tháng 12 : 

  a) Có 5 5 5 5 ngày thứ hai.  

      Các ngày thứ hai đó là :1; 8; 15; 22; 291; 8; 15; 22; 291; 8; 15; 22; 291; 8; 15; 22; 29    

  b) Ngày 22 tháng 12 là thứ haihaihaihai    

  c) Tháng 12 có tất cả bao nhiêu ngày :    31313131    

  d) Em được nghỉ thứ bảy và chủ nhật.Vậy tháng 12 em được nghỉ 8 8 8 8 ngày 
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PhPhPhPhầầầần I:  Trn I:  Trn I:  Trn I:  Trắắắắc nghic nghic nghic nghiệệệệm (2, 5 đim (2, 5 đim (2, 5 đim (2, 5 điểểểểm)m)m)m)    

Câu 1Câu 1Câu 1Câu 1: Đáp án: B 

Câu 2Câu 2Câu 2Câu 2: Đáp án a) C   b) B 

Câu 3Câu 3Câu 3Câu 3: Đáp án: C 

PhPhPhPhầầầần II:  Tn II:  Tn II:  Tn II:  Tựựựự    lulululuậậậận   (7,5 đin   (7,5 đin   (7,5 đin   (7,5 điểểểểm)m)m)m)    

Bài 1:Bài 1:Bài 1:Bài 1: (2 điểm)  Đặt tính rồi tính: 

51 – 25 = 26 17 + 35 = 52 64 + 36 = 100 100 – 8 = 92 

Câu 5Câu 5Câu 5Câu 5: (1,5 điểm)   Tìm xTìm xTìm xTìm x::::    

a) 28 b) 65 c) 27 

Câu 6: Câu 6: Câu 6: Câu 6: Đáp số: 76kg 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

HHHHỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINASTUDỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINASTUDỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINASTUDỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINASTUDY.VNY.VNY.VNY.VN    

BBBBỒỒỒỒI DƯI DƯI DƯI DƯỠỠỠỠNG NĂNG LNG NĂNG LNG NĂNG LNG NĂNG LỰỰỰỰC TOÁN C TOÁN C TOÁN C TOÁN     

HHHHỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINASTUDY.VNỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINASTUDY.VNỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINASTUDY.VNỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINASTUDY.VN        

ÔN TÔN TÔN TÔN TẬẬẬẬP HP HP HP HỌỌỌỌC KÌ I C KÌ I C KÌ I C KÌ I ––––    LLLLỚỚỚỚP 2P 2P 2P 2    

ĐĐĐĐỀỀỀỀ    SSSSỐỐỐỐ    10 10 10 10 ––––    ĐÁP ÁNĐÁP ÁNĐÁP ÁNĐÁP ÁN    


